
TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX
TỔNG 

SỐ
XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 6 8=5/2 10=6/3

TỔNG CHI      92.850.000     1.243.000    91.607.000      50.751.275      5.156.689   45.594.586 

1 Chi dân quân tự vệ           654.000         654.000           352.189        352.189             54          54 

2 Chi an ninh trật tự        1.001.000      1.001.000           470.725        470.725             47          47 

3 Sự nghiệp giáo dục      56.467.000    56.467.000      21.524.013         132.661   21.391.352             38          38 

4 Sự nghiệp y tế             83.000           83.000             55.100          55.100             66          66 

5 Chi văn hóa, thông tin           483.000         483.000           490.747        490.747           102        102 

6 Chi thể dục thể thao           105.000         105.000           105.000        105.000           100        100 

7 Chi phát thanh, truyền thanh             92.000           92.000           196.653        196.653           214        214 

8 Chi bảo vệ môi trường        6.958.000      6.958.000        6.874.706     6.874.706             99          99 

9 Chi các hoạt động kinh tế           297.000         297.000        6.863.267      2.583.824     4.279.443        2.311     1.441 

10

Chi hoạt động của cơ quan quản 

lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể      18.735.000    18.735.000      11.720.529      2.440.204     9.280.325             63 

         50 

11 Chi cho công tác xã hội        4.499.000     1.243.000      3.256.000        2.098.347     2.098.347             47                -            64 

12 Chi khác             23.000           23.000 

13 Dự phòng ngân sách        3.289.000      3.289.000                    -                -             -   

14 Tiết kiệm chi           164.000 164.000        
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